
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 6 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

A. LISTENING: (2,0pts) 

I. Listen to the text about Tam Dao and choose the correct answer A,B or C.(1.0 pt) 

Mỗi câu đúng đạt 0,2 đ      

    1    2     3    4    5 

    B   A    B    C    B 

II. Listen to the conversation between Khang and Vy and tick ( ✓ ) T( true) or F(false). (1.0pt) 

                                     Sentences       T      F 

6. Vy lives in the suburb of Ho Chi Minh City. ✓  

7. There is a big supermarket near her house.  ✓ 

8. The streets are narrow.  ✓ 

9. The schools are far from her house. ✓  

10. There is one factory near her neighbourhood.  ✓ 

B. LANGUAGE COMPONENT: (2pts) 

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.(0.4pt) 

Mỗi câu đúng đạt 0,2 đ     

    11     12 

     D      C 

II. Choose the correct answer A, B, C or D .(1,6 pts) 

Mỗi câu đúng đạt 0,2 đ       

 

     13     14     15     16     17    18    19     20 

     A     B      D      B      C     B     D      A 

C- READING (2,0 pts) 

I. Read the email and answer the following questions.(1 point) 

Mỗi câu đúng đạt 0,2 đ 

21.He is staying in a small hotel near a shopping area in District 10./ In a small hotel. 

22.Because there’s always a lot of traffic, day and night. 

23.Yes, they are. 

24. No, there isn’t. 

25. It is fresh. 

II. Read the description of Jim’s bedroom. Circle the best answer A, B or C (1.0pt) 

    Mỗi câu đúng đạt 0,2 đ 

    26    27     28    29    30 

    A   B    C    B    A 

 

 D.  WRITING :(2.0 pts) 

I. Circle A, B, C or D which is not correct in standard English (0,4 pt) 



Mỗi câu đúng đạt 0,2 đ 

    31     32 

     C      A 

 II. Complete sentences from the words given. (0,8 pt) 

Mỗi câu đúng đạt 0,4 đ 

33. My younger sister  is listening to music in her bedroom at present. 

34. There is not / isn’t any orange juice in the fridge. 

III. Finish the second sentence so that it has similar meaning to the one above. Using the words 

given in brackets.(0,8 pt) 

Mỗi câu đúng đạt 0,2 đ 

35. →  Phong’s favourite subject is maths. 

36. →  His school is in front of the post office. 

37. →  My town has two markets. 

38. →  The big television is more expensive than the small one / television. 

*/ Đối với học sinh khuyết tật:  

- Từ câu 1 đến  câu 32, các em làm đúng mỗi câu đạt 0,25 đ. 

- Từ câu 33 đến câu 38  thì tùy theo mức độ hoàn thành bài làm của các em giáo viên quyết định 

điểm cho phù hợp. 

 

                  ----------------------------------HẾT---------------------------------------- 

 

 

 

 


